
1 6100223152 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đổi Mới 161 Trần Phú, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

2 6100226900 Xí Nghiệp Xây Dựng Thanh Long ( Dntn) Tổ 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

3 6100228947 Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Nguyên Thôn Chiên Chiết, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

4 6100251431 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Ân
Số nhà 172, Đường Hùng Vương, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

5 6100249513 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhật Anh Đường A Gió, Tổ 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

6 6100408308 Công ty TNHH một thành viên Tân Tân Tổ 3 - TT PleiKần, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

7 6100468385 Công ty TNHH một thành viên Nam Ninh
Thôn Ngọc Yên - Xã ĐăkSú, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

8 6100593160
Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 

Quốc Đạt
Tổ 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

9 6100624235 Công  Ty Tnhh Một Thành Viên Thịnh Hành Tổ 7,, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

10 6100624228 Công ty TNHH một thành viên Đức Trọng Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

11 6100596475 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũ Phong
Số nhà 08, Đường Trần Phú, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

12 6100638252 Công ty TNHH Hoàng Xuân
Lô Q4-5 Khu 1 - Khu KTCK Quốc tế Bờ Y, 

Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

13 6100777224
Công ty TNHH một thành viên sản xuất và Thương 

mại Hoàng Trung kiên
Thôn Chả Nội I, Xã Dục Nông, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

14 6100846238 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Sỹ Thôn 07, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

15 6100848845 Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoa Oanh
Thôn 07, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ 

Y, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

16 6100873337
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Xuân Loan

Số nhà 21-23,  Đường Nguyễn Văn Trỗi, Xã 

Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

17 6101007676 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Long Thanh Bình
Đường Lê Lợi, Tổ dân phố 7, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

18 6100991323 Công Ty Cổ Phần Thái Định Thạch Thôn Đắk Răng, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

19 6100994959
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Hải - Ngọc 

Hồi

Số nhà 56, Đường Hoàng Thị Loan, Xã Bờ 

Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

20 6100948529 Công Ty TNHH Một Thành Viên The Queen Đường Hai Bà Trưng, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm dứt 

hiệu lực mã số thuế

Tên NNT Địa chỉ Lý do công khai
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Tên NNT Địa chỉ Lý do công khaiSTT Mã số thuế

21 6101049940
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quỳnh Như Kon 

Tum

Số nhà 161, Đường Hùng Vương, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

22 6101108321
Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Nam Kon 

Tum
Tổ dân phố 1, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

23 6101161004
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Hoàng Ánh Nguyệt
Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

24 6101161029
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Cường 

Kon Tum
Thôn 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

25 6101162350
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Vĩnh Toàn Nguyên
Tổ dân phố 2, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

26 6101162456 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phái Tùng Thành Thôn Ngọc Thư, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

27 6101163001 Công Ty TNHH Một Thành Viên Mân Thăng Long Thôn Ngọc Hải, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

28 6101166316
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Nhật Hoàng K.T
Thôn 2, Xã Sa Loong, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

29 6101167976 Doanh Nghiệp Tư Nhân A Thành Đạt Ngọc Hồi
Số nhà 12, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Tổ dân 

phố 1, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

30 6101169236
Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Việt Kon 

Tum
Thôn Iẹc, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

31 6101174691
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cường Phát 

Pleikần

Đường Lý Thái Tổ, TDP2, Xã Bờ Y, Quảng 

Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

32 6101175737 Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Gia Lâm
Thôn Quảng Nông, Xã Dục Nông, Quảng 

Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

33 6101179837 Công Ty TNHH Huy Hoàng Ngọc Hồi Đường A Gió, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

34 6101185622 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hiệp Mười Phát Thôn Ngọc Hải, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

35 6101188408
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại 

Dịch Vụ Vận Tải Trường Nguyên
Thôn Kà Nhảy, Xã Dục Nông, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

36 6101193214 Công Ty TNHH Mtv Dương Long Phát
Số nhà 524, Đường Hùng Vương, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

37 6101193623 Công Ty TNHH Mtv Tiến Sỹ Ngọc Hồi Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

38 6101193990

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Phát Triển Công Nghệ Và Ứng Dụng Nông Lâm 

Nghiệp

Thôn Iệc (Lô A1, khu công nghiệp Bờ Y, 

khu kinh tế cửa khẩu, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

39 6101196984
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vận Tải 

Phượng Mến
Thôn 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

40 6101197723 Công Ty Tnhh Mtv Diệp Bảo Kon Tum
Lô 1, Đường D1, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc 

tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

41 6101198043
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Cường Thịnh Phát Ngọc Hồi

Số nhà 564, Đường Trần Phú, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế



Tên NNT Địa chỉ Lý do công khaiSTT Mã số thuế

42 6101198124
Công Ty TNHH Mtv Xuất Nhập Khẩu Ngọc Hồi - 

Attapeu

Số nhà 191, Đường Hoàng Thị Loan, Xã Bờ 

Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

43 6101198974 Công Ty Tnhh Mtv Diệp Bảo Kon Tum Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

44 6101199022
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Nghệ Thuần 

Việt
Thôn Ngọc Hiệp, Xã Dục Nông, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

45 6101202853
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Minh Phương 

Phát Bờ Y

Khu 2, Khu Kinh tế của khẩu Bờ Y, Xã Bờ 

Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

46 6101204579 Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Thành Tiến
Số nhà 08, Đường Phạm Hồng Thái, Tổ dân 

phố 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

47 6101205300 Công Ty Tnhh Sx - Tm - Dv Đoàn Anh Tuấn
Số nhà 261, Đường Trần Hưng Đạo, Xã Bờ 

Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

48 6101206569 Công Ty TNHH Quang Quang Thọ Thôn Đăk Mế, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

49 6101207611 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Phát Bờ Y
Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, 

Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

50 6101208735 Công Ty TNHH Vỹ Hoàng Kon Tum
Đường Đinh Tiên Hoàng, TDP 3, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

51 6101213492
Công Ty Tnhh Mtv Xây Dựng Khải Phong Kon 

Tum
Thôn Kei Joi, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

52 6101221246 Công Ty Tnhh Mtv Korea Tân Bình Minh
Số 979 Hùng Vương, TDP 1, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

53 6101221704 Công Ty Tnhh Phương Phúc Nguyên Thôn Đăk Tang, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

54 6101232449
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Ngọc 

Tình
Số 913 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

55 6101234157
Công Ty Tnhh Mtv Thương Mại Dịch Vụ Gia Hân 

Ngọc Hồi
Thôn Ngọc Tiền, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

56 6101234238 Công Ty Tnhh Mtv Xuân Loan Phát Số 298, Trần Phú, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

57 6101235760 Công Ty Tnhh Nguyên An Nguyên Số 849 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

58 6101235898 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phần Mềm An Trí
Số nhà 325, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân 

phố 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

59 6101237750
Công Ty Tnhh Đầu Tư Và Xây Dựng Đức Thịnh 

Kon Tum

Số nhà 996, Đường Hùng Vương, Xã Bờ Y, 

Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

60 6101238095 Công Ty Tnhh Mtv Hảo Tiên Ngọc Hồi Số 599 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

61 6101242373
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 

Hương Phù Sa Mt
Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

62 6101245423 Công Ty Tnhh Mtv Nghĩa Trọng Tổ dân phố 6, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

63 6101249192 Công Ty Tnhh Mtv Bình Minh Ngọc Hồi Số 564 Trần Phú, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế



Tên NNT Địa chỉ Lý do công khaiSTT Mã số thuế

64 6101250737 Công Ty Tnhh Mtv Trường Lộc Bm Thôn Nông Nhầy, Xã Dục Nông, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

65 6101257059 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Ngân Phát Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

66 6101257066 Công Ty Tnhh Một Thành Viên Trường Phát Kt Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

67 6101260213
Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Thương Mại Xuất 

Nhập Khẩu Bảo Long
Tổ dân phố 2, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

68 6101262789 Công Ty Tnhh Mtv Quang Hiếu Ngọc Hồi 725 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

69 6101264105 Công Ty Tnhh Thành Bảo Nam 79 Thôn Đăk Mế, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

70 6101264232 Công Ty Tnhh Mtv Đại Hồng Tiến Phát
Thôn Quảng Nông, Xã Dục Nông, Quảng 

Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

71 6101265010
Công Ty Tnhh Thương Mại Trường Lộc Tây 

Nguyên
Thôn 7, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

72 6101266159 Công Ty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Tây Nguyên Thôn Chiên Chiết, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

73 6101266575
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Phú 

Trường Phát
Thôn Chiên Chiết, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

74 6101267113 Công Ty Tnhh Nam Việt Kon Tum 51 Trần Hưng Đạo, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

75 6101268195 Công Ty Tnhh Hoàng Sơn Kon Tum Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

76 6101272177 Công Ty Tnhh Thành Đạt Nh
01 Trương Quang Trọng, Xã Bờ Y, Quảng 

Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

77 6101275996
Công Ty Tnhh Mtv Sản Xuất Và Thương Mại 

Bamboo Th
Thôn Đắk Tang, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

78 6101280756
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải 

Xuất Nhập Khẩu Thành Công
Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

79 6101282961 Công Ty Cp Chế Phẩm Sinh Học Aust - Kon Tum Thôn Nông Nhầy, Xã Dục Nông, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

80 6101283027 Công Ty Tnhh Marketing Và Truyền Thông Az Thôn 4, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

81 6101288699
Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Thương Mại Lộc 

Trường Phát
Thôn Chiên Chiết, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

82 6101289597 Công Ty Tnhh Khánh Nam Ngọc Hồi
Khu 1 Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Thôn Iệc, Xã 

Bờ Y, Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

83 6101290560 Công Ty Cổ Phần Nông Sản Sạch Cleapro 724 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

84 6101291557 Công Ty Tnhh Dịch Vụ Xây Lắp Trường Thịnh
156 đường Hai Bà Trưng, Xã Bờ Y, Quảng 

Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế

85 6101291638 Công Ty Tnhh Mtv Ngọc Hồi Phú Hưng Thịnh Thôn 5, Xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành chấm 

dứt hiệu lực mã số thuế
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